TUẦN 3

Ngày soạn: 17/09/2022
Ngày dạy: Thứ hai, 19/09/ 2022                  

Hoạt động trải nghiệm

Sinh hoạt dưới cờ
THAM DỰ PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO “KHÉO TAY HAY LÀM”.

I. YÊU CÂU CẦN ĐẠT:

- Nhận thức được ý nghĩa của phong trào hoạt động” Khéo tay hay làm”. Thể hiện được khả năng khéo léo của đôi bàn tay qua những đồ dừng tự làm.

- Làm chủ được cảm xúc của bản thân rèn năng lực giao tiếp và hợp tác; giải quyết vấn đề.

- Bồi dưỡng phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Giáo viên: Máy tính, Video nhạc cho HS vui văn nghệ

- Học sinh: Văn nghệ
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	
	

	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh

	1. Chào cờ (15 - 17’)

- HS tổ chức lễ sinh hoạt dưới cờ 

*Tổ chức nghi lễ chào cờ.
- Ổn định tổ chức.

- Chỉnh đốn trang phục, đội ngũ

- Đứng nghiêm trang

- Thực hiện nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca

+ Em liên đội trưởng điều khiển phần nghi lễ: Chào cờ, hát Quốc ca, Đội ca. Hô đáp khẩu hiệu Đội

* Chào cờ

* Hát Quốc ca, Đội ca. 

* Hô đáp khẩu hiệu Đội.

            “ Vì tổ quốc xã hội chủ nghĩa

            Vì Lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại Sẵn sàng”
Xin kính mời các thầy cô giáo  an toạ! Mời các bạn HS ngồi xuống! Mời đội trống, Đội cờ về vị trí!

-Giáo viên trực ban nhận xét, rút kinh nghiệm các hoạt động trong tuần vừa qua.

-Thay mặt ban giám hiệu nhận xét và phổ biến các hoạt động với các em học sinh.

+ Tổng phụ trách phát động các phong trào thi đua của trường.

- Hưởng ứng tốt Kế hoạch hoạt động tháng ATGT với chủ đề trọng tâm” Tháng Văn hoá giao thông “ Yêu cầu các em khi tham gia giao thông phải có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng; tôn trọng, nhường nhịn và giúp đỡ người khác..Để thực hiện được điều đó các em phải đi đúng làn đường; tuân thủ quy định về tốc độ, dừng đỗ xe đúng quy định; phải đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy. Các lớp trao đổi về nội dung thi vẽ và tìm hiểu An toàn giao thông.

. 2. Sinh hoạt dưới cờ(15’)
[image: image1.emf]
- Cho Hs hát và vận động bài ” Khéo tay hay làm”

- GV tổ chức cho Hs chia sẻ: 

+ Bạn nhỏ trong bài hát có bàn tay khéo làm những việc gì?

+ Bạn liên tưởng từ việc làm nhỏ bé của bạn đến những việc lớn lao như thế nào?

+ Vì sao bạn có ước mơ như vậy ?

+ Các em có muốn giống bạn nhỏ ko ?

+ Vậy ngay bây giờ chúng ta sẽ thể hiện sự khéo tay hay làm của mình để làm ra những sản phẩm mà các con thích nhé?

- GV trực ban tổ chức cho HS xem một số đồ dùng được làm từ các vật dụng không dùng đến: hộp bút từ vỏ chai nhựa, máy bay làm từ que kem, con lợn làm từ vỏ hộp sữa chua....

- GV tổ chức cho HS trưng bày các sản phẩm tự làm mà HS đã chuẩn bị trước
- GV cho hs nhận xét về sản phẩm của các tổ.

- Gv nhận xét, tuyên dương, khen ngợi các lớp đều có sự chuẩn bị tốt, sản phẩm đẹp...

- Em hãy chi sẻ cảm xúc của mình với các bạn khi mình tự làm được các sản phẩm mình thích.

* Củng cố dặn dò(3’)

- GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.

- GV dặn dò HS chuẩn bị nội dung HĐGD theo chủ đề
	- HS điểu khiển lễ chào cờ.

- HS tthực hiện

- HS chào cờ

- HS hát

- Hô: “sẵn sang, sẵn sàng”

- Hs lắng nghe.

- Hs hát và vận động

- Hs chia sẻ.

+ Bạn xếp hình cho đẹp ước mơ

+ Bạn làm ra chiếc đèn xinh xắn.

+ Chiếc đèn soi sáng khắp đất nước, Bạn khéo tay nên có thể đóng góp xấy dựng cho đất nước.

+ Vì bạn khéo tay hay làm.

+ Có ạ!

- HS lắng nghe, quan sát

- Hs trưng bày sản phẩm đã chuẩn bị theo từng lớp

+ Đại diện một số lớp sẽ giởi thiệu về sản phẩm của lớp mình

- Hs thực hiện.

- Hs nhận xét

- Hs chia sẻ: Cảm thấy vui, hạnh phúc, tuyệt vời…



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY( Nếu có)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............
Tiếng Việt

TIẾT 21 + 22: ĐỌC: EM CÓ XINH KHÔNG? 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Đọc đúng các tiếng dễ đọc sai, lẫn do ảnh hưởng của cách phát âm địa phương. Bước đầu biết đọc đúng lời đối thoại của các nhân vật trong bài. Nhận biết một số loài vật qua bài đọc, nhận biết được nhân vật, sự việc và những chi tiết trong diễn biến câu chuyện; nhận biết được thông điệp mà tác giả muốn nói với người đọc .Hiểu nội dung bài: Cần có tinh thần hợp tác trong làm việc nhóm, có sự tự tin vào chính bản thân.

- Giúp hình thành và phát triển năng lực văn học: nhận biết các nhân vật, diễn biến các sự vật trong truyện.

- Có tình cảm quý mến bạn bè, niềm vui khi đến trường; rèn kĩ năng hợp tác làm việc nhóm.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: https://hanhtrangso.nxbgd.vn/, Hình ảnh minh họa
- HS: Vở BTTV.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	TIẾT 1

1. Hoạt động Mở đầu(5’)

* Khởi động:

- Cho HS quan sát tranh và chia sẻ theo nhóm cặp đôi ( trong thời gian 1 phút) để biết: Tranh vẽ gì?

*Kết nối:
- GV hỏi:

+ Các bức tranh thể hiện điều gì?

+ Em có thích mình giống như các bạn trong tranh không?

+ Em thích được khen về điều gì nhất?

- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.

2. HĐ hình thành kiến thức mới:
Hoạt động 1: Đọc văn bản ( 30’)

- GV cho HS quan sát tranh minh hoạ bài đọc, nêu nội dung tranh: Em thấy tranh vẽ gì?  

- GV nhận xét, đánh giá, tuyên dương.

- GV đọc mẫu toàn bài, rõ ràng, ngắt nghỉ hơi đúng, dừng hơi lâu hơn sau mỗi đoạn. Giọng đọc tươi vui, trong sáng.GV lưu ý cho HS cách đọc lời của các nhân vật (của voi anh, voi em, hươu và dê). 
- HDHS chia đoạn: (2 đoạn)
+ Đoạn 1: Từ đầu đến vì cậu không có bộ râu giống tôi.
+ Đoạn 2: Phần còn lại

- YCHS đọc nối tiếp đọc đoạn theo hàng ngang.

- GV theo dõi HS đọc, phát hiện từ HS đọc chưa đúng ghi bảng: hươu, ngắm, sừng, hớn hở…

+ GV gọi Hs đọc các từ khó trên bảng

+ GV cho Hs đọc đồng thanh các từ khó trên bảng.

- GV yc HS đọc nối tiếp đoạn tiếp theo.

- GV hướng dẫn HS cách luyện đọc câu văn dài: Giờ đây, voi em hiểu rằng mình chỉ xinh đẹp khi đúng là voi.

- Gọi 1 Hs đọc câu văn dài trên bảng.

- YC Hs nếu cách ngắt, nghỉ , nhấn giọng câu văn trên.

- GV Nhận xét, chốt lại cách đọc đúng và hay câu văn trên: 

+ Giờ đây/, voi em hiểu rằng/ mình chỉ xinh đẹp khi đúng là voi.//

- Gọi 1-2 Hs thể hiện lại.

- Luyện đọc nối tiếp đoạn trong nhóm: GV tổ chức cho HS luyện đọc đoạn theo nhóm cặp đôi.

- GV tổ chức cho HS các nhóm thi đọc đoạn 2.

- Gọi Hs nhận xét, đánh giá các nhóm thi.

- GV nx, tuyên dương HS

- Gọi HS luyện đọc toàn bài.

TIẾT 2

Hoạt động 2: Trả lời câu hỏi ( 13’)

- GV HDHS trả lời từng câu hỏi đồng thời hoàn thiện vào VBTTV/tr.12.

- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.

Câu 1:  Voi em đã hỏi voi anh, hươu và dê điều gì?

Câu 2:   Sau khi nghe hươu và dê nói, voi em đã làm gì cho mình xinh hơn?

Câu 3:   Trước sự thay đổi của voi em, voi anh đã nói gì?
Câu 4: Em học được điều gì từ câu chuyện của voi em?

- GV cho tổ chức cho Hs thảo luận theo nhóm 4 trong thời gian 3 phút để TLCH số 4. 

- GV gọi các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- GV Nhận xét, tuyên dương HS.

Hoạt động 3: Luyện đọc lại (10’)

- GV đọc diễn cảm toàn bài. Lưu ý giọng của nhân vật : Giọng đọc tươi vui, trong sáng.
- Gọi HS đọc toàn bài.

- Nhận xét, khen ngợi.

3. HĐ Vận dụng( 10’)

Bài 1: Những từ ngữ nào dưới đây chỉ hành động của voi em?

- YC HS trả lời câu hỏi: 

- Tuyên dương, nhận xét.

Bài 2: Nếu là voi anh, em sẽ nói gì sau khi voi em bỏ sừng và râu?

- Tổ chức cho hs thảo luận nhóm 4.

- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Gọi các nhóm lên trình bày.

- Nhận xét chung, tuyên dương HS.

* Củng cố dặn dò( 2’)
- Hôm nay em học bài gì?

- Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?

- GV nhận xét giờ học.
	- HS thảo luận theo cặp và chia sẻ.

+Hs1: Bạn cho tớ biết tranh trong SGK vẽ gì?

+ Hs 2: 1 bạn nữ tóc ngắn, 1 bạn nữ tóc dài, 1 bạn đang bơi, 2 bạn đang đá bóng.

( Thay đổi người hỏi-TL giữa 2 Hs)

- 2-3 HS chia sẻ:

+ Các bạn cho thấy các bạn rất xinh xắn, đáng yêu.

+ Có ạ!

+ Được khen xinh/ khen giỏi/ khen ngoan….

- Hs lắng nghe.

- HS quan sát và đưa ra câu TL: Bức tranh vẽ con voi, con hươu, trên đầu con voi có sừng bằng cành cây khô.

- Hs chỉ sách và đọc thầm theo.

- Cả lớp đọc thầm theo sự hướng dẫn của GV.

- 2 HS đọc nối tiếp đoạn.

+ Hs đọc cá nhân.

+ Cả lớp đọc lại.

- 2 Hs đọc nối tiếp đoạn .

- 1 Hs đọc to, rõ ràng.

- HS có thể đưa ra các cách  sau:

+ Giờ đây/, voi em hiểu rằng/ mình chỉ xinh đẹp khi đúng là voi.//

+ Giờ đây/, voi em hiểu rằng mình chỉ xinh đẹp khi đúng là voi.//
…..

- 1-2 Hs thể hiện lại.

- HS luyện đọc đoạn theo nhóm cặp đôi.

- Các nhóm thi đọc đoạn 2.

- Hs nhận xét.

- 1 HS đọc.

- HS lần lượt chia sẻ ý kiến:

+ Voi em đã hỏi: Em có xinh không?

+ Sau khi nghe hươu nói, voi em đã nhặt vài cành cây khô rồi gài lên đầu. Sau khi nghe dê nói, voi em đã nhổ một khóm cỏ dại bên đường và gắn vào cằm.

+  Trước sự thay đổi của voi em, voi anh đã nói: “Trời ơi, sao em lại thêm sừng và rất thế này? Xấu lắm!”

- Hs trao đổi theo nhóm 4

+ Từng e nêu ý kiến của mình, cả nhóm góp ý.

+ Cả nhóm thống nhất câu trả lời phù hợp. 

VD: Em chỉ đẹp khi là chính mình, Em nên tự tin khi là chính mình….

- Các nhóm nhận xét.

- HS lắng nghe, đọc thầm.

- 2-3 HS đọc.

-1 hs đọc câu hỏi: Những từ ngữ nào dưới đây chỉ hành động của voi em?

- 2-3 HS chia sẻ đáp án, nêu lí do vì sao lại chọn ý đó:  3 từ ngữ chỉ hành động của voi em: nhặt cành cây, nhổ khóm cỏ dại, ngắm mình trong gương.
- 1HS đọc yêu cầu: Nếu là voi anh, em sẽ nói gì sau khi voi em bỏ sừng và râu?

- HS làm việc theo nhóm 4: Mỗi cá nhân nêu suy nghĩ của mình về câu nói của mình nếu là voi anh. 

* Dự kiến câu TL:

+ Anh thấy em xinh lắm!

+ Đúng là bỏ sừng và râu đi em xinh thật!

+ Đây mới chính là em!Em xinh lắm!

- 4-5 nhóm lên bảng trình bày.

- Hôm nay em học bài : Em có xinh không?

- HS chia sẻ: Em thấy mình sẽ xinh hơn nếu như mình là chính mình.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
.......................................................................................................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................
Toán
Tiết 11: LUYỆN TẬP CHUNG 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Đếm, đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 100. Số liền trước, số liền sau của một số cho trước. Sử dụng tia số. Thực hiện cộng, trừ các số có hai chữ số (không nhớ) trong phạm vi 100. Xác định tên gọi của thành phần và kết quả của phép tính cộng, trừ. Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.

- Phát triển các NL toán học. Qua hoạt động HS ôn tậpkiến thức đã học, HS vận dụng vào giải một số bài toán thực tế. HS phát triển năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp toán học
- Yêu thích học môn Toán, có hứng thú với các con số. Phát triển tư duy toán cho học sinh

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

- GV: https://hanhtrangso.nxbgd.vn/, Bảng phụ.
- HS: Vở bài tập, nháp, ...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. Hoạt động mở đầu (5p) 
* Khởi động 

- Trò chơi “Truyền bóng”. HS truyền bóng cho bạn, ai nhận được bóng sẽ nói một điều đã học thêm được mà mình nhớ nhất từ đầu năm đến giờ. Chẳng hạn:

+ Tia số;

+ Số liền trước, số liền sau;

+ Số hạng, tổng, số bị trừ, số trừ, hiệu;

+ Đề-xi-mét.

2. Hoạt động luyện tập, thực hành(23p)

Bài 1: Mỗi cánh diều gắn với vạch chỉ số nào trên tia số dưới đây?

- Gọi 1 hs đọc yêu cầu.

 - Yêu cầu hs làm bài miệng theo nhóm đôi. Gv yêu cầu hs quan sát vị trí điểm nối các dây diều, đọc số mà dây diều đó được gắn.

-Gọi  đại diện 2 nhóm chữa miệng.

- GV nhận xét, khen ngợi. Hỏi thêm: 

Nhìn vào tia số cho cô biết:

+ Số nào lớn nhất? Số nào bé nhất?

+ Nêu các số tròn chục lớn hơn 20 nhưng nhỏ hơn 80?

+ Hai số liền nhau trên tia số hơn kém nhau bao nhiêu đơn vị?

*Gv chốt : Dựa vào tia số ta có thể so sánh được các số tự nhiên.

Bài 2:

a) - Nêu số liền trước và liền sau của mỗi số sau: 53, 40, 1

   -  Nêu số liền sau của mỗi số sau: 19, 73, 11

b. Điền dấu > < =
- Gv yêu cầu hs nêu đề bài

- Phần a, b học sinh  làm miệng theo nhóm đôi.

- Gv gọi hs chữa bài nối tiếp nhau từng phần a, b

- Gv gọi hs nhận xét, bổ sung.

- Hỏi:

+ Nêu cách tìm số liền trước, liền sau của 1 số?

- GV nhận xét, tuyên dương.

- Phần c Yêu cầu hs so sánh trực tiếp từng cặp số rồi điền dấu vào vở bài tập.

+ Hỏi: Tại sao 72 < 75 ?

- GV nhận xét và chốt lại cách so sánh số: để so sánh các số ta so sánh lần lượt các chữ của 2 cặp số từ trái qua phải.
Bài 3:

a.Tìm tổng biết các số hạng lần lượt là:

                                  26 và 13, 40 và 15

b.Tìm hiệu, biết:

                Số bị trừ là 57, số trừ là 24

                Số bị trừ là 85, số trừ là 3

- Gọi Hs đọc yêu cầu.

- Gọi 4 hs lên bảng chữa bài.

- Hỏi: Tính tổng( hiệu) là con làm phép tính gì?

- Gv gọi Hs dưới lớp nhận xét.

- GV nhận xét , chốt PT đúng. Sau đó cho hs dưới lớp đổi chéo vở kiểm tra bài cho nhau.

3. HĐ vận dụng, trải nghiệm (5’)

Bài 4:

- GV yêu cầu HS đọc bài toán, nói cho bạn nghe bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì?

- YC hs suy nghĩ tìm phép tính tương ứng.

- Gọi Hs Tl.

- GV gọi HS khác nhận xét.

- Gv nhận xét, chốt: Các e đã Vận dụng  được kiến thức kĩ năng về phép trừ đã học vào giải bài toán thực tế.
*Củng cố - Dặn dò (2’)
- Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì

- Để có thể làm tốt các bài tập trên em nhắn bạn điều gì?
	- HS chơi trò chơi cùng các bạn trong lớp

- Hs đọc yêu cầu.

- Hs thảo luận theo nhóm

-   Hai nhóm hs Hs nêu kết quả: 

+ Diều A: 10

+ Diều  B: 45 

+ Diều C : 70

+ Diều D: 97.

+ Số 0 bé nhất. Số 100 lớn nhất.

+ 30,40,50,60,70.

+ 10 đơn vị

- Hs nêu đề toán.

- Hs làm miệng theo nhóm đôi.

- Hs nối tiếp nhau chữa bài:

+ Số liền trước của 53 là: 52

+ Số liền trước của 40 là: 39

+ Số liền trước của 1 là: 0

+ Số liền sau của 19 là: 20

+ Số liền sau của 73 là: 74

+ Số liền sau của 11 là: 12

- Hs nhận xét, bổ sung

+ Muốn tìm số liền trc của 1 số ta lấy số đó trừ 1, tìm số liền sau thì lấy số đó cộng .1

- 2 Vài Hs lên bảng điền dấu.

 9 < 21                83 > 54 

 93 = 93              72 < 75

+ hàng chục đều là 7 nên so sánh tiếp đến hàng đơn vị của 2 số là 2 , 5 . 2 < 5 nên 72 < 75.

- Hs lắng nghe, ghi nhớ.

- 1 – 2 hs đọc yêu cầu của bài.

- 4 hs lên bảng chữa bài.
26 + 13 = 39

40 + 15 = 55

57 – 24 = 33

85 – 3 = 82

- Tổng làm phép tính cộng, hiệu làm phép tính trừ.

- hs nhận xét.

- Hs đổi chéo vở kiểm tra, báo cáo kết quả.

- Hs đọc bài toán: Một sợi dây dài 28 dm, cắt đi 18 dm. Hỏi sợi dây còn lại dài bao nhiêu đề-xi-mét?

+ Bài toán cho biết: Một sợi dây dài 28 dm, cắt đi 18 dm.

+ Bài toán hỏi : sợi dây còn lại dài bao nhiêu đề-xi-mét?

- HS suy nghĩ lựa chọn phép tính để tìm câu trả lời cho bài toán đặt ra.
- HS TL: Phép tính: 28 – 18 = 10 

Trả lời: Sợi dây còn lại dài 10 dm.

- Nhận xét, bổ sung

- Em biết so sánh, tính toán cẩn thận.

- Phải tính toán cẩn thận.
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…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………
Ngày soạn: 17/09/2022
Ngày dạy: Thứ ba, 20/09/ 2022                  


Toán
TIẾT 12: LUYỆN TẬP PHÉP CỘNG (KHÔNG NHỚ) 

TRONG PHẠM VI 20

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Luyện tập về “cộng hai số có tổng bằng 10” và “ 10 cộng với một số” trong phạm vi 20, chuẩn bị cho việc học về phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 20.Vận dụng  được kiến thức kĩ năng về phép cộng đã học vào giải bài tập, các bài toán thực tế liên quan đến phép cộng có nhớ.

- Thông qua việc luyện tập, thực hành tính cộng, trừ không nhớ trong phạm vi 10, 20, Hs có cơ hội được phát triển năng lực tư duy, lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp toán học.

- Yêu thích học môn Toán, có hứng thú với các con số. Phát triển tư duy toán cho học sinh
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: https://hanhtrangso.nxbgd.vn/, Bảng phụ.
- HS: Vở bài tập, nháp, ...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của Hs

	1. HĐ mở đầu:(5’)
* Khởi động 

- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Đố bạn”.

- Lượt 1: HS nêu một phép cộng trong phạm vi 10 đố bạn thực hiện.  VD: 3 + 7

- Lượt 2: HS nêu một phép cộng trong phạm vi 20 đố bạn thực hiện. VD: 10 + 5

- Gv giới thiệu vào bài.
2. Hoạt động luyện tập, thực hành (23p)

Bài 1: a) Tìm kq của mỗi PT:
:[image: image2.png]0 @) Tim két qué ctia méi phép tinh:





- Gv nêu yêu cầu của bài.

- Yêu cầu hs thưc hiện phép cộng để tìm kết quả của từng PT trong thẻ điền vào vở bài tập.

- Yêu cầu hs làm việc nhóm cặp đôi.Đổi vở cho nhau, đọc PT và KQ tương ứng với mỗi PT

- Chữa bài bằng trò chơi thi ghép đôi: 

GV phổ biến luật chơi: Gọi 6 hs xung phong lên chơi. Mỗi Hs cầm 2 tấm thẻ. Sau hiệu lệnh “ Bắt đầu” của Gv Hs cầm thẻ KQ với Hs cầm thẻ PT sẽ tìm nhau để ghép đôi.Thời gian chơi sau hiệu lệnh là 1 phút.

- GV nhận xét , chốt đáp án, động viên, khen ngợi.

b. Điền số?

- Yêu cầu hs điền vào vở bài tập.

- Gọi hs chữa miệng nối tiếp.

- Gọi hs nhận xét bài của bạn

=> Gv chốt: Khi nhìn vào các số trong phạm vi 10, chúng ta có thể ‘làm tròn 10” bằng cách dựa vào bảng cộng.

- YC Hs nêu thêm một vài PT có tổng bằng 10

Bài 2: Tính 

10 + 1         10 + 4                   10 + 9         

10 + 5         10 + 7                   10 + 3

- bài YC gì?

- Để thực hiện phép cộng dạng 10 cộng với 1 số trong phạm vi 20 ta cần làm thế nào?

- GV gọi 3 HS lên bảng trình bày, HS dưới lớp làm vào vở.

- GV nhận xét. 

Bài 3: Tính nhẩm
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- Gv yêu cầu hs nêu đề bài.

- GV hướng dẫn HS sử dụng kĩ thuật tính “cộng hai số có tổng là 10” và “10 cộng với một số” vừa được ôn luyện qua bài 2 để thực hiện tính nhẩm. 

- Gọi 3 hs lên bảng làm bài. Yêu cầu hs tự làm bài vào vở

- Nhận xét bài trên bảng.

- Hỏi: Trong một PT có 2 dấu cộng liên tiếp, ta thực hiện như thế nào?

- GV nhận xét . Yêu cầu hs dưới lớp đổi chéo vở chữa bài.
3. HĐ vận dụng, trải nghiệm (5’)

Bài 4:
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- GV yêu cầu GV yêu cầu HS quan sát mẫu, nhận dạng bài toán dạng “10 cộng với một số”.

- Để nhẩm nhanh cho các phép tính dạng “10 cộng với một số" ta nhẩm thế nào?

- GV tổ chức cho Hs thi tiếp sức chữa bài, Gv phổ biến luật chơi.
+ Gọi 2 đội, mỗi đội 4 hs lên thi tiếp sức chữa bài.

- Gv cùng Hs dưới lớp nhận xét-> tuyên dương.

*Củng cố - Dặn dò (2’)
- Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì ?

- Lấy một ví dụ “làm cho tròn 10” và “10 cộng với một số”.

- GV nhận xét tiết học, dặn học sinh về nhà học bài và chuẩn bị bài sau.
	- Hs lắng nghe, tham gia chơi.

- Hs lắng nghe và xác định yêu cầu bài tập.

- Hs làm vở bài tập

- Hs thảo luận theo nhóm, đổi vở cho nhau nêu kết quả

6 + 4 = 10         9 + 1 = 10

4 + 6 = 10         7 + 3 = 10

5 + 5 = 10         1 + 9 = 10

- Hs tham gia trò chơi
+ Hs 1 sẽ cầm tấm thẻ có Kq

+ Hs 2 cầm tấm thẻ có PT.

=> Sau hiệu lệnh sẽ ghép đôi với nhau. Hs có thẻ PT tìm đúng hs có KQ đúng làm thành 1 đôi.

- Hs làm vở bài tập

- Hs nối tiếp nhau chữa bài

 9 + 1 = 10

 8 + 2 = 10

 7 + 3 = 10

- Hs nhận xét, bổ sung

- Hs lắng nghe và ghi nhớ

- Hs nêu thêm một vài PT có tổng bằng 10

- 1 hs TL : Bài yêu cầu tính?

- HSTL chia sẻ trước lớp. 

- Hs thực hiện

10 + 1=  11        10 + 4 =14

10 + 5=  15        10 + 7 = 17                   

           10 + 3 = 13

           10 + 9 = 19                            

- Hs nêu đề bài

- HS thực hiện phép cộng
- Hs thực hiện yêu cầu

9 + 1 = 10

9 +1 + 4=10

8 + 2 = 10

8 + 2 + 3 = 10

7 + 3 = 10 

7 + 3+ 5 = 10

- Thực hiện lần lượt từ trái qua phải.
- Hs đổi chéo vở , báo cáo kết quả.
- Hs nêu: ta thực hiẹn bằng cách đếm thêm.

+ 2 Đội cử người lên chơi. Lắng nghe GV phổ biến luật chơi=> chơi.

- Biết thực hiện cộng các phép tính (không nhớ) trong phạm vi 20.

- 2-3 Hs nêu Pt

VD: 2 + 8 = 10        3 + 7 =10

       10+ 1 = 11    10 + 9 = 10


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
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Tiếng Việt
TIẾT 23: VIẾT: CHỮ HOA B 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Biết viết chữ viết hoa B cỡ vừa và cỡ nhỏ. Viết đúng câu ứng dựng: Bạn bè chia sẻ ngọt bùi.

- Rèn cho HS hình thành và phát triển năng lực: Tự chủ và tự học; Giao tiếp và hợp tác; Giải quyết vấn đề và sáng tạo; Thẩm mĩ
- Giúp hs hình thành phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm, tính cẩn thận, rèn chữ đẹp đúng mẫu.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: https://hanhtrangso.nxbgd.vn/, Hình ảnh minh họa
- HS: Vở BTTV.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. HĐ Mở đầu ( 5’)

* Khởi động : 

- Cho HS quan sát mẫu chữ hoa B: Đây là mẫu chữ hoa gì?

- GV nhẫn xét.

+ Kết nối:

- GV : Đây là chữ hoa B đấy. Các con có muốn viết được chữ hoa B đẹp như này không? Chúng ta cùng tìm hiểu cách viết chữ hoa B nhé!

2. HĐ Hình thành kiến thức mới:

*HĐ 1: Hướng dẫn viết chữ hoa. ( 6’)

- GV tổ chức cho Hs quan sát chữ hoa B và TL câu hỏi:

+ Độ cao, độ rộng chữ hoa B.

+ Chữ hoa B gồm mấy nét?

- GV thao tác mẫu trên bảng lớp, vừa viết vừa nêu quy trình viết từng nét.

+ Nét 1( móc ngược trái có phần hơi lượn sang phải, đầu móc hơi cong): Từ điểm đặt bút ở giao điểm đường kẻ nagng 6 và đường kẻ dọc 4 đưa bút xuống vị trí giao điểm đường kẻ ngang 2 và đường kẻ dọc 3 thì lượn sang trai tạo thành nét cong. Điểm kết thúc ở giao điểm đường kẻ ngang 2 và đường  kẻ dọc 2.

+ Nét 2( nét cong lượn thắt): Đặt bút tại giao điểm đường kẻ ngang 5 và khoảng giữa đường kẻ dọc 2,3 rồi viết nét cong vòng lần 1, tạo nét thắt bên dười đườn kẻ ngang 4, tiếp tục viết nét cong phải. Diểm kết thúc nằm trên đường kẻ dọc 4 và quãng giữa hai đường kẻ ngang 2, 3.

- YC HS viết bảng con.

- Hướng dẫn Hs tự nhận xét và nhận xét lẫn nhau.

- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Nhận xét, động viên HS.

*HĐ 2: Hướng dẫn viết câu ứng dụng. ( 6’)

- Gọi 3 HS nối tiếp đọc câu ứng dụng cần viết.

+ GV hỏi: Em hiểu câu “ Bạn bè chia sẻ ngọt bùi” nghĩa là gì?

- GV nhận xét, Khen ngợi, bổ sung.

- GV viết mẫu câu ứng dụng trên bảng, lưu ý cho HS:

+ Chữ nào được viết hoa?

+ Độ cao trong câu ứng dụng như nào?

+ Các dấu thanh được đặt ở đâu? 

+ Kết thúc câu ứng dụng ta phải viết dấu gì? 

- Kết thúc mỗi câu Tl của hs Gv gọi Hs khác nhận xét. GV nhận xét , đánh giá và lưu ý cho Hs khoảng cách mỗi chữ cánh nhau bằng 1 con chữ o.

3. Hoạt động thực hành, luyện tập

 ( 10’)

- YC HS thực hiện luyện viết chữ hoa B và câu ứng dụng trong vở Tập viết.

- GV hướng dẫn chữa một số bài viết trước lớp.

- GV nx, tuyên dương HS.

4. HĐ vận dụng, trải nghiệm (5’)

- Nêu lại độ cao, độ rộng và các nét để viết chữ hoa B.

 - Viết chữ  B hoa theo kiểu chữ sáng tạo.

*Củng cố, dặn dò ( 3’)

- Hôm nay em học bài gì?

- GV nhận xét giờ học
	- 1-2 HS chia sẻ: Đây là mẫu chữ hoa B.

- HS quan sát.

- Chữ hoa B cao 5 li, rộng 4 li rưỡi.

- Chữ hoa B gồm 2 nét.

- HS quan sát, lắng nghe.

- HS thực hiện luyện viết vào bảng con.

- Hs đổi chéo bảng , quan sát chữ viết của bạn, nhận xét cho bạn.

- 3 HS nt đọc: Bạn bè chia ngọt sẻ bùi.

- 2-3 hs trả lời: Nghĩa là bạn bè phải biết yêu thương, giúp đỡ nhau.

+ Chữ B được viết hoa.

+ độ cao của các chữ cái: chữ hoa B, b h, g cao 2,5 li ( chữ g cao 2,5 li dưới đường kẻ ngang), chữ t cao 1,5 li; các chữ còn lại cao 1 li. 

+ Cách đặt dấu thanh ở các chữ cái: dấu nặng đặt dưới chữ a, o (bạn, ngọt), dấu huyền đặt trên chữ e, u( bè, bùi) , dấu hỏi trên chữ e(sẻ)

- Dấu chấm cuối câu.

- Hs viết bài.

- Hs quan sát, lắng nghe.

- Cao 5 li, rộng 4,5 li.

- Hs luyện viết.

- Hs chia sẻ: Chữ hoa B

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
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Tiếng việt
TIẾT 24: NÓI VÀ NGHE: EM CÓ XINH KHÔNG? 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Biết dựa theo tranh và gợi ý để nói về các nhân vật, sự việc trong tranh. Biết chọn kể lại 1-2 đoạn của câu chuyện theo tranh và kể với người thân về nhân vật voi trong câu chuyện.

- Hình thành và phát triển năng lực tự chủ và tự học; Giao tiếp và hợp tác; Giải quyết vấn đề và sáng tạo; Ngôn ngữ; Văn học.

- Vận dụng kiến thức vào cuộc sống hàng ngày. Có phẩm chất tư tin vào chính mình.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: https://hanhtrangso.nxbgd.vn/, Hình ảnh minh họa
- HS: Vở BTTV.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. HĐ Mở đầu: ( 5’)

* Khởi động

- Cho HS quan sát tranh: Tranh vẽ gì?

+ Kết nối:

- GV dẫn dắt: Các con đã được đọc bài và tìm hiểu nd bài Em có xinh không? rồi. Vậy tiết học này cô sẽ hướng dẫn các con kể đc thật hay câu chuyện đó nhé.

2. HĐ Hình thành kiến thức mới:( 20’)
* Hoạt động 1: Quan sát tranh, nói tên các nhân vật và sự việc được thể hiện trong tranh.

- GV hướng dẫn HS quan sát tranh theo thứ tự (từ tranh 1 đến tranh 4). 

- GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm trong thời gian 3 phút.

- Gọi đại diện của 2 Hs của 2 nhóm nối tiếp nêu tên nhân vật và sự việc trong tranh.

- Gọi các nhóm khác chia sẻ cùng bạn.

- GV theo dõi phần báo cáo và chia sẻ của các nhóm, khen ngợi các em đã nhớ đc các nhân vât, sự việc trong câu chuyện.

* Hoạt động 2: Chọn kể lại 1 - 2 đoạn của câu chuyện theo tranh :

- Gv xác định cho học sinh mỗi đoạn của câu chuyện tương ứng với 1 bức tranh theo thứ tự từ 1-4.

 - GV yêu cầu HS quan sát tranh và trao đổi trong nhóm 4 về nội dung mỗi bức tranh. 

- Gọi HS chia sẻ trước lớp; Các nhóm nhẫn xét bổ sung cho nhau.

+ GV lưu ý sửa cách diễn đạt cho HS.

- Thay đổi hình thức  kể chuyện phân vai.

( Có thể kể 1-2 đoạn, cũng có thể kể toạn bộ câu chuyện. Tuỳ theo khả năng của hs)

- Nhận xét, khen ngợi HS.

- Gọi 1 Hs kể lại qoàn bộ câu chuyện.

3. HĐ Vận dụng: ( 5’)
 Kể với người thân về nhân vật voi em trong câu chuyện.

- Gọi Hs đọc nhiệm vụ của phần vận dụng

- GV hướng dẫn HS cách thực hiện hoạt động vận dụng: 

+ Cho HS đọc lại bài Em có xinh không?
+ Trước khi kể, em xem lại các tranh minh hoạ và câu gợi ý dưới mỗi tranh, nhớ lại những diễn biến tâm lí của voi em. 

+ Kể cho người thân nghe những hành động của voi em sau khi gặp hươu con và dễ con, rồi sau khi về nhà gặp voi anh. Hành động của voi em sau khi nghe voi anh nói và cuối cùng, voi em đã nhận ra điều gì. 

- Em lắng nghe ý kiến của người thân sau khi nghe em kể chuyện.

4. Hoạt động Vận dụng, mở rộng ( 5’)

- Hôm nay em học bài gì?

- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS. 

- Khuyến khích HS kể lại câu chuyện đã học cho người thân nghe.
	- 1-2 HS chia sẻ: khung cảnh khu rừng trong đó có 2 chú voi, dê và huơu.

- hs lắng nghe.

- HS quan sát tranh, đọc thầm lời của voi anh và voi em trong bức tranh. 

- HS thảo luận nhóm 4, nêu nội dung tranh.

- 2 Hs Đại diện 2 nhóm lên nối tiếp trình bày kết quả thảo luận.

+ HS1: Tranh 1: nhân vật là voi anh và voi em, sự việc là voi em hỏi voi anh em có xinh không? 

+ HS 2: Tranh 2: nhân vật là Voi em và hươu, sự việc là sau khi nói chuyện với hươu, voi em bẻ vài cành cây, gài lên đầu để có sừng giống hươu; 

+Hs 1: Tranh 3: nhân vật là voi em và dế, sự việc là sau khi nói chuyện với dê, voi em nhổ một khóm cỏ dại bên đường, dính vào cằm mình cho giống dê; 

+Hs 2: Tranh 4: nhân vật là voi em và voi anh, sự việc là voi em (với sừng và râu giả) đang nói chuyện với voi anh ở nhà, voi anh rất ngỡ ngàng trước việc voi em có sừng và râu. 

- HS chia sẻ cùng các bạn. 

- Hs lắng nghe và ghi nhớ.

- Hs thảo luận theo nhóm 4 , các em cùng nhau quan sát và lần lượt kể lại cho bạn trong nhóm nghe các 1 đoạn câu chuyện.Các bạn trong nhóm nghe và bổ sung cho nhau.

+ Tranh 1: Voi em thích mặc đẹp và thích được khen xinh. Ở nhà, nó luôn hỏi anh” Em có xinh không?”, voi anh bao giờ cùng khen” Em xinh lắm!”.

+ Tranh 2: Một hôm, voi em gặp hươu con, nó hỏi ” Tớ có xinh không?”. Hươu trả lời “ Chưa xinh lắm vì cậu không có đôi sừng giống tớ”.Nghe vây, voi liền nhặt vài cành cây khô , gài lên đầu rồi đi tiếp.

+ Tranh 3: Gặp dê , voi hỏi “ Em có xinh không?” , dê trả lời “ Không, vì cậu không có bộ râu giống tôi”. Nghe vậy, voi liền nhổ 1 khóm cỏ dại bên đường, gắn vào cằm rồi về nhà.

+ Tranh 4: Có đôi sừng và bộ râu giả, về nhà voi em hớn hở hỏi anh” Anh, em có xinh hơn không?”, voi anh chê voi em xấu khi có thêm sừng và râu. Voi em ngắm mình trong gương và thấy mình xấu thật . Nó liền bỏ sừng và râu giả đi và thấy mình xinh hẳn lên.

- 2 Nhóm ; mỗi nhóm cử 1 đại diện lên chọn kể 1- 2 đoạn mà mình thấy thích.( Vừa kể vừa kết hợp chỉ vào tranh)

- 2 nhóm lên kể phân vai . Cử chỉ, điệu bộ , cách diễn đạt theo tuyến nhân vật.

- 1 hs kể lại toàn bộ câu chuyện.

- Hs đọc: Kể với người thân về nhân vật voi trong câu chuyện.

- Hôm nay em học bài: Nói và nghe : Em có xinh không? 

- hs lắng nghe.
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TIẾT 13: PHÉP CỘNG (CÓ NHỚ) TRONG PHẠM VI 20 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

- Biết tìm kết quả các phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 20 bằng cách đếm thêm" (đếm tiếp). Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép cộng đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.

- Qua hoạt động khám phá hình thành kiến thức về phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 20, HS vận dụng vào giải một số bài toán thực tế liên quan đến phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 20, HS phát triển năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp toán học
- Học sinh yêu thích học môn Toán, có hứng thú với các con số. Phát triển tư duy toán cho học sinh
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

- GV: https://hanhtrangso.nxbgd.vn/, Bảng phụ.
- HS: Vở bài tập, nháp, ...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động dạy của GV
	Hoạt dộng học của Hs

	1. Hoạt động mở đầu (5p)

* Khởi động 

- GV tổ chức cho HS hát tập thể bài Em học toán.

- GV cho HS quan sát tranh và nêu đề toán: Có 8 bạn đang chơi nhảy dây. Sau đó có thêm 3 bạn nữa muốn đến xin chơi. Hỏi có tất cả bao nhiêu bạn tham gia chơi nhảy dây?
- Cho HS nêu phép tính thích hợp.

- Yêu cầu hs thảo luận nhóm đôi nêu kết quả phép tính 8 + 3

->Gv kết hợp giới thiệu bài.

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới (13p)
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Hoạt động 1. GV hướng dẫn HS cách tìm kết quả phép cộng 8 +3=? bằng cách “đếm thêm” 

- GV yêu cầu hs lấy các chấm tròn và thực hiện theo mình.

- GV đọc phép tính, đồng thời gắn 8 chấm tròn lên bảng. 

+ Nêu: Có 8 chấm tròn( đồng thời gắn 8 chấm tròn lên bảng ) . Thêm 3 chấm tròn nữa ( GV cài 3 chấm tròn khác màu lên) . Hỏi có bao nhiêu chấm tròn? 

- GV tay lần lượt chỉ vào các chấm tròn, miệng đếm (miệng nêu kết quả có được sau khi đếm): 9, 10, 11, 2. 

- Vậy 8 + 3 =?

- Muốn tính 8 + 3 ta đã thực hiện đếm thêm như thế nào?

=> GV chốt ý: Muốn tính 8 + 3 ta thực hiện đếm thêm 3 bắt đầu từ 8.

- Yêu cầu hs sử dụng chấm tròn để tính 8 + 5 

- Gọi 2, 3 hs thực hiện tính bằng cách đếm thêm trước lớp.

- HS thực hiện một số phép tính khác, viết kết quả vào bảng con, chẳng hạn: 9+4; 7+5
3. Hoạt động luyện tập, thực hành(10p)

Bài 1: Tính

8+ 4 =?

9 + 3 =?

- Yêu cầu hs đọc yêu cầu

- GV yêu cầu HS thực hành theo cách tính như đã nêu trên.

- Gọi hs chữa miệng. 

- Hỏi: 

+ Muốn tính 8 + 4 ta bắt đầu đếm thêm 4 từ mấy?

+ Tương tự với 9 + 3? 

- GV chốt lại cách thực hiện phép cộng bằng cách đếm tiếp". 

Bài 2: Tính
9 + 2=?                   9 + 4=?

7 + 4 =?                  8 + 5=?

- Gv yêu cầu hs nêu đề bài

- Yêu cầu hs làm bài vào vở

- Chiếu bài và chữa bài của hs 

- Gọi hs nêu cách tính từng phép tính

- GV nhạ:n xét.

Bài 3: Tính
- Hs đọc yêu cầu bài

- GV gọi 3 HS lên bảng thực hiện phép tính

- HS cả lớp thực hành tính “đếm tiếp" (trong đầu) để tìm kết quả

- GV chữa bài, chốt lại cách thực hiện phép công (có nhớ) trong phạm vi 20 bằng cách “đếm tiếp

4. Hoạt động vận dụng(5p)

Bài 4:
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- GV yêu cầu HS đọc bài toán, nói cho bạn nghe bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì.

- HS suy nghĩ lựa chọn phép tính để tìm câu trả lời cho bài toán đặt ra.

- GV nên khuyến khích HS suy nghĩ và nói theo cách của các em.

* Củng cố - Dặn dò (3’)
- HS nêu cảm nhận hôm nay biết thêm được điều gì.

- Về nhà, em hãy tìm hỏi ông bà, cha mẹ, người thân xem có còn cách nào khác để thực hiện phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 20 hay không. Tiết sau chia sẽ với cả lớp.
	- HS hát và vận động theo bài hát Em học toán

- HS quan sát và trả lời câu hỏi:

+ HS nêu: 8 + 3

- HS thảo luận nhóm.

- Đại diện các nhóm nêu kết quả:  8 + 3 = 13

- Hs lấy 8 chấm tròn.

- Hs lắng nghe.

- Hs đồng thời cũng thao tác trên các chấm tròn của mình, tay chỉ, miệng đếm 9 ,10, 11.

- Hs trả lời: 8 + 3 = 11

- 2, 3 hs trả lời: Ta thực hiện đếm thêm 3 bắt đầu từ 8.

- Hs đếm chấm tròn tìm kết quả 8 + 5

- Hs thực hành tính.

- HS làm một số VD: 

9 + 4 = 13

7 + 5 = 12

- Hs đọc yêu cầu, xác định yêu cầu.

 - Hs tự nhìn hình vẽ tính kết quả bằng cách đếm thêm

- 2 Hs lần lượt nêu kết quả.

8 + 4 = 12

9 + 3 = 12

+  Đếm thêm 4 bắt đầu từ 8.

+ Đếm thêm 3 bắt đầu từ 9

- Hs lắng nghe và ghi nhớ

- Hs nêu đề toán

- Hs làm bài vào vở

9 + 2= 11                9 + 4= 13

7 + 4 =11                8 + 5= 13

- Hs nhận xét bài của bạn

- Hs nêu cách tính.

- Hs đọc yêu cầu.

- 3 HS lên bảng thực hiện phép tính 

7+5=12    8+6 = 14   6+5=11

7+6=13    9+6=15     6+6=12

- hs nhận xét , chữa bài.

- Hs đọc yêu cầu.

+ Bài cho biết: Một đoàn tàu có 9 toa. Trong dịp nghỉ lễ, người ta nối thêm 5 toa. 

+ Bài toán hỏi: Đoàn tàu có bao  nhiêu toa?

- HS viết phép tính thích hợp và trả lời:

Phép tính: 9 +5 = 14.

Trả lời: Sau khi nối, đoàn tàu đó có tất cả 14 toa.

- HS trả lời, chú ý GV dặn dò
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TIẾT 14: PHÉP CỘNG (CÓ NHỚ)
TRONG PHẠM VI 20 (TIẾP THEO)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

- Biết tìm kết quả các phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 20 bằng cách “làm cho tròn 10". Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép cộng đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.

- Phát triển các NL toán học. Qua hoạt động khám phá hình thành kiến thức về phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 20, HS vận dụng vào giải một số bài toán thực tế liên quan đến phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 20, HS phát triển năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp toán học
- Học sinh yêu thích học môn Toán, có hứng thú với các con số

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: https://hanhtrangso.nxbgd.vn/, Bảng phụ.
- HS: Vở bài tập, nháp, ...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

	Hoạt động của GV
	Hđ của Hs

	1. Hoạt động mở đầu (5p)

* Khởi động : 

- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Truyền điện” ôn lại các phép tính có kết quả bằng 10 và 10 cộng với một số 

- GV yêu cầu GV yêu cầu HS quan sát bức tranh, nói cho bạn nghe tranh vẽ gì. HS chia sẻ tình huống và phép tính 9 +4=?

- GV dẫn dắt vào bài mới

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới (10p)
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1. GV hướng dẫn cách tìm kết quả phép cộng 9 + 4 = 2 bằng cách “làm cho tròn 10".

- GV đặt vấn đề: Làm thế nào để tìm được kết quả phép tính 9 + 4 =? 

- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm các cách tìm kết quả phép tính 9+4=?

- HS nói theo suy nghĩ của mình, trên cơ sở đó GV dẫn vào bài mới, chẳng hạn: "Vừa rồi thầy/cô thấy rất nhiều bạn đã tìm được kết quả phép tính 9 + 4 (bằng cách đếm liên tiếp từ đầu, đếm tiếp...), bài hôm nay thầy/cô sẽ cùng các bạn tìm hiểu một cách tính nữa.

- GV giới thiệu clip hoạt hình (trong bộ học liệu điện tử sách Toán 2 - Cách Diều) tìm kết quả phép cộng 9+4=? bằng cách “làm cho tròn 10” thông qua các thao tác sau: 

+ HS xem clip và nhận xét cách tính của bạn Voi

+ Thao tác trên chấm tròn giống như cách của bạn Voi: GV đọc phép tính 9+4, đồng thời gắn 9 chấm tròn lên bảng. HS lấy ra 9 chấm tròn. 

- HS thao tác trên các chấm tròn, thực hiện phép cộng 9 + 4 (tay chỉ vào 1chấm tròn bên phải, miệng nói: 9 thêm 1 bằng 10). Sau đó, gộp tiếp với 3. Nói: Vậy 9+4=13.

- GV hướng dẫn HS thực hiện tương tự với phép tính khác, chẳng hạn 8+4. 

2. HS thực hành theo cặp, tự viết phép tính ra bảng con và tìm kết quả phép tính theo cách vừa học.

- GV quan sát, giúp đỡ Hs gặp khó khăn, còn lúng túng.

- Muốn tính 8 + 4 ta đã thực hiện bằng cách làm tròn 10 như thế nào?

- GV chốt ý: Cách tìm kết quả phép cộng bằng cách làm tròn 10 . Ta thực hiện tách 1 số để làm tròn 10 còn bao nhiêu cộng tiếp.

3. Hoạt động luyện tập, thực  hành (13p)
Bài 1: Tính

9 + 3 = ?

8 + 3 = ?
- Yêu cầu HS quan sát bài tập nêu yêu cầu bài

- GV gọi 2 HS thực hiện theo cách tính như trên.

- Gọi hs chữa miệng

- Hỏi: Muốn tính 9 + 3 ta làm như thế nào?

- Tương tự với 8 + 3

- GV nhận xét

*Gv chốt lại cách thực hiện phép cộng bằng cách “ làm tròn 10”.

Bài 2:Tính

9 + 2 = ?               8 + 4 = ?

9 + 5 =?                8 + 5 = ?

- Gv yêu cầu hs nêu đề bài
- Yêu cầu hs làm bài vào vở

- Gọi Hs nhận xét,chữa bài của hs .

- Gọi hs nêu cách tính từng phép tính

- Gv hỏi thêm để hs hiểu tại sao phải tách 1 khi cộng với 9 và lại tách 2 khi cộng với 8?

- GV nhận xét, tuyên dương

Bài 3: Tính:

9 + 7              9 + 9           8 + 7 

9 + 8              8 + 8           8 + 9

- Y/c học sinh nêu yêu cầu bài

- Yêu cầu HS thực hành tính làm cho tròn 10” (trong đầu) để tìm kết quả. 

- Gọi hs nhận xét.

- GV chữa bài, chốt lại cách thực hiện phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 20, bằng cách “làm cho tròn 10”.

4. Hoạt động vận dụng (5p)

Bài 4:

- Yêu cầu hs nêu đề toán

- Hỏi: Bài cho biết gì? Hỏi gì?

- Yêu cầu hs viết phép tính vào nháp

- Gọi hs chữa miệng.

- GV nhận xét, chốt đáp án

*Củng cố - Dặn dò(2’)
- Bài học ngày hôm nay, em biết thêm được điều gì?

- Về nhà, em hãy tìm một tình huống trong thực tiễn có sử dụng phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 20 rồi đố bạn nêu phép tính thích hợp.
	- Hs lắng nghe luật chơi, tiến hành chơi

- Tình huống: Trền khay có 9 quả na. Bạn xếp thêm vào 4 quả nữa. Hỏi trên khay có bao nhiêu quả na?

- Hs lắng nghe.

- Hs thảo luận và HS nói theo suy nghĩ của mình

+ Đếm tiếp

+ Cộng

- HS xem clip GV cung cấp

- HS làm theo GV hướng dẫn

- Hs thao tác lấy 8 chấm tròn gắn vào bảng.Tay chỉ vào 2 chấm tròn bên phải  kéo sang 8 chấm tròn bên cạnh và nói: 8 thêm 2 bằng 10. Sau đó gộp tiếp thêm 2 chấm tròn còn lại. Nói : Vậy 8 + 4 = 12

- Hs trả lời: Tách 2 ở 4  gộp với 8 để được 10 rồi lấy 10 cộng với 2 bằng 12.

- Hs lắng nghe, ghi nhớ.

- Hs quan sát, nêu yêu cầu bài

- Hs tự nhìn hình vẽ tính kết quả bằng cách làm tròn 10.

- Hs nêu kết quả

9 + 3 = 12

8 + 3 = 11
- Hs trả lời : Tách 1 ở 3 gộp với 9 được 10 rồi lấy :10 + 2 = 12

- Hs TL tương tự

- Hs lắng nghe và ghi nhớ

- Hs nêu đề toán

- Hs làm bài vào vở

9 + 2 =  11          8 + 4 = 12

9 + 5 = 14           8 + 5 = 13

- Hs nhận xét bài của bạn

- Hs nêu cách tính

- Hs suy nghĩ và trả lời: tách 1 khi cộng với 9 và tách 2 khi cộng với 8 là để làm tròn lên 10.

- Hs đọc yêu cầu bài.

- Hs thực hiện

9 + 7=16       9 + 9=8      8 + 7=15 

9 + 8=17       8 + 8=16    8 + 9=17

- Hs nhận xét.

- 1 Hs đọc và phân tích bài toán

 Có 9 chậu hoa, các bạn mang đến 3 chậu hoa nữa. Hỏi có tất cả bao nhiêu chậu hoa?

- Bài toán cho biết: Có 9 chậu hoa, các bạn mang đến 3 chậu hoa nữa.

- Bài toán hỏi: Hỏi có tất cả bao nhiêu chậu hoa?

- HS viết phép tính thích hợp và trả lời:

Phép tính: 9+3=12.

Trả lời: Có tất cả 12 chậu hoa

- Hs chữa bài.

- HS lắng nghe .

- Em biết tính cộng (có nhớ) trong phạm vi 20, bằng cách “làm cho tròn 10”.

- Lắng nghe và thực hiện.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
.......................................................................................................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................
Tiếng Việt

TIẾT 25 + 26: ĐỌC: MỘT GIỜ HỌC 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Đọc đúng các từ ngữ, đọc rõ ràng câu chuyện Một giờ học; bước đầu biết đọc lời nhân vật với những điệu phù hợp. Chú ý đọc ngắt hơi nghỉ hơi ở những lời nói thể hiện sự lúng túng của nhân vật Quang. Trả lời được các câu hỏi của bài. Hiểu nội dung bài: Từ câu chuyện và tranh minh họa nhận biết được sự thay đổi của nhân vật Quang từ rụt rè xấu hổ đến tự tin.

- Hình thành và phát triển năng lực tự chủ và tự học; Giao tiếp và hợp tác; Giải quyết vấn đề và sáng tạo; hình thành và phát triển năng lực văn học: phát triển vốn từ chỉ người, chỉ đặc điểm; kĩ năng đặt câu.

- Biết mạnh dạn, tự tin trước đám đông.
*GDKNS: GD học sinh kỹ năng tự tin trong giao tiếp.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: https://hanhtrangso.nxbgd.vn/, Hình ảnh minh họa
- HS: Vở BTTV.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	TIẾT 1

1. HĐ Mở đầu: ( 5’)

* Khởi động:

- Cho cả lớp nghe và vận động theo bài hát Những em bé ngoan của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu

- Nhận xét, tuyên dương.

*Kết nối:

+ Bạn nhỏ trong bài hát được ai khen? 

+ Những việc làm nào của bạn nhỏ được cô khen?

- GV dẫn dắt: Đấy là bạn nhỏ trong bài hát Những em bé  ngoan. Vậy con các con trong lớp mình thì sao? 

+ Các con có được thầy, cô giáo khen không?

+  Việc làm nào của em được thầy cô khen/ Thầy cô khen em về điều gì?

+ Em cảm thấy thế nào khi được khen?

- Các con trong lớp mình đã có những việc làm rất xứng đáng đc thầy cô khen đấy. Bạn Quang trong bài đọc” Một giờ học” ngày hôm nay cũng được thầy giáo khen đấy. Các con có muốn biết tại sao bạn được khen không?

- Chúng ta vào bài mới nhé!

2. HĐhình thành kiến thức mới

a) Đọc văn bản ( 30’)

- GV đọc mẫu: đọc rõ ràng, lời người kể chuyện có giọng điệu tươi vui; ngắt giọng, nhấn giọng đúng chỗ. (Chú ý ngữ điệu khi đọc Em...; À... 0; Rồi sau đó...ờ... à...; Mẹ... ờ... bảo.). 

- GV hướng dẫn kĩ cách đọc lời nhân vật:

+ Lời thấy giáo: vui vẻ, khích lệ

+ lời nhân vật Quang: Ấp úng. Câu cuối cùng giọng tự tin.

- HDHS chia đoạn: 

+ Đoạn 1: Từ đầu đến mình thích
+ Đoạn 2: Tiếp theo đến thế là được rồi đấy! 

+ Đoạn 3: Phần còn lại. 

- GV yc HS đọc nối tiếp đoạn lần 1

- GV theo dõi HS đọc, phát hiện từ khó HS đọc chưa đúng ghi bảng + kết hợp giải nghĩa từ.: lúng túng,ngập ngừng, kiên nhẫn, đánh răng, tràn ngập… 
- Gv YC 1 vài Hs lần lượt đọc các từ vừa đọc sai mà Gv đã ghi lại trên bảng.

- Gv gọi 1 vài nhóm cặp đội đọc-> cả lớp đọc.

+ Lúng túng nghĩa là gì?

+ Tiếp tục làm việc đã định mà không nản long là nghĩa của từ nào?

-> GV nhận xét, tuyên dương.

- GV giải thích thêm nghĩa của một số từ: tự tin, giao tiếp.

- GV yc HS đọc nối tiếp đoạn lần 2.

- HD HS đọc câu dài: Quang thở mạnh một hơi/ rồi nói tiếp:/ “Mẹ... Ờ... bảo: “Con đánh răng đi”. Thế là con đánh răng.

- Luyện đọc đoạn nối tiếp trong nhóm 3.

- GV Chú ý quan sát, hỗ trợ HS.

- GV tổ chức cho các nhóm thi đọc.

- HS nx, tuyên dương HS.

- 1 HS đọc toàn bài.

TIẾT 2

b) Trả lời câu hỏi ( 13’)

- GV gọi HS đọc lần lượt 4 câu hỏi trong sgk/tr.27.

- GV HDHS trả lời từng câu hỏi đồng thời hoàn thiện bài 1 trong VBTTV/tr.13.

- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.

C1: Trong giờ học, thầy giáo yêu cầu cả lớp làm gì?

C2: Vì sao lúc đầu Quang lúng túng?

C3: Theo em, điều gì khiế Quang trở nên tự tin?
*GDKNS: Các em học cách giao tiếp tự tin khi giao tiếp với mọi người.

C4: Khi nói trước lớp , em cảm thấy thế nào?

- Nhận xét, tuyên dương HS.

c) Luyện đọc lại ( 10’)

- Gọi 1 HS đọc toàn bài; Chú ý giọng đọc đọc lời của nhân vật Quang.

- Nhận xét, khen ngợi.

4. Hoạt động luyện tập theo văn bản đọc ( 10’)

Bài 1:

- Gọi HS đọc yêu cầu sgk/ tr.28.

- Gọi HS trả lời câu hỏi 1, đồng thời hoàn thiện bài 2 trong VBTTV/tr.13.

- Tuyên dương, nhận xét.

Bài 2:

- Gọi HS đọc yêu cầu sgk/ tr.13.

- Tổ chức cho HS đóng vai các bạn và Quang nói và đáp lời khi Quang tự tin.

- Nhận xét chung, tuyên dương HS.

4. Hoạt động Vận dụng, mở rộng ( 2’)

- Hôm nay em học bài gì?. Em học tập điều gì qua bài học?

- GV nhận xét giờ học.
	- Cả lớp hát và vận động theo bài hát.

+  Bạn nhỏ trong bài được cô giáo khen.

+ Bạn nhỏ đi học đều, ngồi chăm chú nghe giảng.

- Nhiều học sinh chia sẻ:

+ Có

+ Hát hay, mạnh dạn, chăm học, viết đẹp…..

+ Vui, hạnh phúc, thích thú, thuyệt vời…

- Có ạ!

- Hs lắng nghe và đọc thầm theo.

- Hs lắng nghe Gv hướng dẫn để ghi nhớ.

- 3 HS đọc nối tiếp.

- Hs đọc lại các từ mình đọc sai.

- 1 vài nhóm cặp đôi đọc -> cả lớp đọc.

+  1 Hs TL: Không biết nói hoặc làm như thế nào?

+ Là nghĩa của từ kiên nhẫn

- Lắng nghe GV nhận xét.

- 3 Hs đọc nối tiếp đoạn

- hs theo dõi và luyện đọc.

- HS tạo thành nhóm 3 phân công luyện đọc nt theo nhóm ba.

- HS các nhóm thi đọc.

- HS nx .

- 1 HS đọc toàn bài.

- 1 Hs đọc.

- HS lần lượt chia sẻ ý kiến:

C1: Trong giờ học, thầy giáo yêu cầu cả lớp tập nói trước lớp về bất cứ điều gì mình thích. 

C2: Vì bạn cảm thấy nói với bạn bên cạnh thì sẽ nhưng đứng trước cả lớp mà nói thì sao khó thế

C3: Thầy giáo và các bạn động viên, cổ vũ Quang; Quang rất cố gắng. 

C4:  Nhiều HS chia sẻ

- Cả lớp đọc thầm theo.

- 1- 2 hs đọc: Tìm những câu hỏi có trong bài đọc. Đó là câu hỏi của ai dành cho ai?

- HS nêu: Những câu hỏi có trong bài đọc: Sáng nay ngủ dậy em làm gì?; Rổi gì nữa?. Đó là câu hỏi của thầy giáo dành cho Quang
 - HS đọc: Đóng vài các bạn và Quang , nói và đáp lời khen khi Quang trở lên tự tin.

- HS thực hiện: 2 bạn là một nhóm , 1 bạn nói lời khen, 1 bạn đóng vai Quang đáp lại lời khen đó.

+ Hs 1: Bạn giỏi quá/ Bạn rất cừ/…

+ Hs 2: Tớ cảm ơn ban./ Cảm ơn bạn đã động viên tớ./ Cảm ơn bạn , tớ sẽ cố gắng hơn nữa…

-  Hôm nay em học bài “ Một giờ học”.

Em cần phải tự tin trước đám đông. 
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Ngày soạn: 17/09/2022
Ngày dạy: Thứ năm, 22/09/ 2022         
Toán
TIẾT 15: LUYỆN TẬP 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Nhận biết được phép cộng có nhớ trong phạm vi 20, tính được phép cộng có nhớ bằng cách đếm thêm và cách làm tròn 10. Hình thành được bảng cộng có nhớ. Vận dụng  được kiến thức kĩ năng về phép cộng đã học vào giải bài tập, các bài toán thực tế liên quan đến phép cộng có nhớ.

- Thông qua việc tìm kết quả các phép cộng có nhớ trong phạm vi 20, Hs có cơ hội được phát triển năng lực tư duy, lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp toán học. 

- Hình thành cho học sinh phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV: https://hanhtrangso.nxbgd.vn/, Bảng phụ.
- HS: Vở bài tập, nháp, ...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động mở đầu (5p)

* Khởi động 

- GV cho lớp vận động theo nhạc bài hát.

- GV cho HS chơi trò chơi Đố vui theo nhóm 2

- GV yêu cầu HS A nêu 1 phép tính và Hs B nêu kết quả và cách tính . Sau đó đổi vai và cùng thực hiện. Nhóm nào nhanh và  cộng đúng  sẽ cùng thi với nhóm khác.

- GV cùng HS nhận xét.
2. Hoạt dộng luyện tập, thực hành(20p)

Bài 1: Nối mỗi phép tính với kết quả thích hợp:

- GV cho HS nêu yêu cầu của bài.

- GV yêu cầu HS dùng bút chì nối pt với kq đúng trong vở BT.

- GV cho HS làm việc cá nhân.

- Chữa bài bằng trò chơi: Ai nhanh ai đúng

- Mỗi đội 4 hs lên bảng nối tiếp nhau lựa chọn con vật có phép tính phù hợp với kết quả ghi trên cánh diều.

- Gv khen đội thắng cuộc.

Bài 2: Tính nhẩm.

- GV cho HS nêu yêu cầu của bài.

- GV HD HS tính nhẩm rồi điền kết quả. 

- Gv hd học sinh cách làm bài có 2 phép cộng liên tiếp thì thực hiện từ trái qua phải.

VD: 9 +1 + 7 = 10 + 7 = 17

- YCHS làm vở Bt

- GV cho HS báo cáo kết quả.

- GV khoanh từng cột ở bài 2 và bài 2 muốn nhắc lại cho các con kiến thức gì vừa học?

- GV nhận xét, chốt lại cách làm tròn lên 10.

Bài 3:

- GV gọi Hs nêu bài tập 3.

- GVHDHS nắm vững yêu cầu bài.

- GV yêu cầu HS làm bài 3 vào vở

- GV cho HS làm bài rồi chữa bài.

- Gv hỏi: Con có nhận xét gì về kết quả phép tính: 9 + 2, 2 + 9 hoặc 8 + 4, 4 + 8?

- GV nhận xét, chốt nội dung: Trong phép cộng, khi đổi chỗ các SH thì tổng không thay đổi. Từ đó, nhắc hs tính chất này giúp chúng ta có thể tính nhẩm nhanh trong 1 số trường hợp.

- GV yêu cầu hs nêu thêm VD

3.  Hoạt dộng vận dụng (8p)

- Gv đưa thêm 1 số PT sau và yêu cầu hs tính theo 2 cách và nhận xét xem đối với mỗi PT cách nào nhanh hơn:

9 + 2, 8 + 3, 9 + 7, 8 + 8

-GV chốt: Khi thực hiện cộng có nhớ trong phạm vi 20 ta có thể lựa chọn 1 trong 2 cách đếm thêm hoặc làm tròn 10. Tuy nhiên, cách đếm thêm thường dùng trong trường hợp cộng với số bé 9 + 2, 8 +3..

*Củng cố - Dặn dò (2’)
- Hôm nay, em đã học những nội dung gì?

- Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?

- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS. Dặn hs tìm một tính huống trong thực tiễn có sử dụng phép tính cộng trong phạm vi 20 rồi đố bạn nêu phép tính thích hợp.
	- Lớp vận động theo nhạc bài hát” Em học toán”

- HS tham gia chơi theo nhóm 2

- Kết thúc thời gian chơi, đại diện hs  từng nhóm thi đố vui nối tiếp với bạn nhóm khác.

- HS nhận xét

-  HS nêu yêu cầu bài tập.

- HS làm việc cá nhân trong vở bài tập nối phép cộng trên mỗi tấm thẻ các con vật cầm trên tay với số thích hợp ghi trên cánh diều.

- Hai đội lên tham gia chơi

- HS đọc bài 2. HS xác định yêu cầu bài tập.

- HS lắng nghe

- HS làm trong vở bài tập.

- HS nối tiếp nêu kết quả. 

9+1+7=17           8+2+4=14

9+8=17               8+6=14

             6+4+5=15

             6+9 =15

- HS trả lời: Bài 2 nhắc lại kiến thức về thực hiện phép tính cộng có nhớ trong phạm vi 20 bằng cách làm tròn lên10

- HS đọc yêu cầu bài.

- HS xác định yêu cầu.
- HS làm bài vào vở. 2HS lên bảng làm.

 9+2=11          8+4=12      7+4=11

 2+9 =11         4+8=12       4+7=11

- Lớp cùng GV nhận xét, góp ý.

- HS trả lời: Có kết quả giống nhau.

- Hs lắng nghe

- Hs nêu một số ví dụ về vận dụng tính chất.

VD: 6+4 =10      4 + 6 =10

        …………………….

---- 

- Học sinh tính theo hai cách: Đếm thêm và tách gộp.

- HS lắng nghe.

- HS nêu nội dung đã học: Củng cố phép tính cộng (có nhớ) trong phạm vi 20.

- HS nêu ý kiến về bài học (hiểu hay chưa hiểu, thích hay không thích).

- HS lắng nghe.
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Tiếng Việt
TIẾT 27: NGHE – VIẾT: MỘT GIỜ HỌC

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Nghe – viết đúng chính tả một đoạn bài Một giờ học, biết trình bày tên bài và đoạn văn; biết viết hoa chữ cái đầu tên truyện, đầu câu. Làm đúng các bài tập chính tả phân biệt chữ cái và tên chữ cái từ số thứ tự 20- 29; thuộc tên các chữ cái và biết sắp xếp chúng theo thứ tự bảng chữ cái.

- Góp phần hình thành và phát triển năng lực tự chủ và tự học; Giao tiếp và hợp tác; Giải quyết vấn đề và sáng tạo; Thẩm mĩ.

- Giúp hs hình thành phẩm chất chăm chỉ học tập, tính cẩn thận, tỉ mỉ khi viết bài.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: https://hanhtrangso.nxbgd.vn/, Hình ảnh minh họa
- HS: Vở BTTV.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. HĐ Mở đầu: ( 5’)

* Khởi động

- GV cho cả lớp hát 1 bài hát: Lớp chúng ta đoàn kết.

+ Kết nối:Tiết học này cô sẽ hướng dẫn các con nghe và viết lại 1 đoạn của bài: Một giờ học. 
2. HĐ Hình thành kiến thức mới

HĐ 1: Nghe – viết chính tả. ( 15’)

* HD viết chính tả

- GV đọc đoạn chính tả cần nghe viết.

- Gọi HS đọc lại đoạn chính tả.

- GV hỏi: 

+ Đoạn cần viết cho em biết điều gì?

+ Đoạn văn có những chữ nào viết hoa?

+ Đoạn văn có chữ nào dễ viết sai?

- HDHS thực hành viết từ dễ viết sai vào bảng con.

- YC Hs kiểm tra , nhận xét bảng con cho nhau.

- GV nhận xét, bổ sung. Chỉnh sửa lỗi cho HS.

* Nghe- viết

- GV đọc cho HS nghe từng câu để viết vào vở.

- GV đọc lại đoạn văn cho Hs soát lại bài viết. Sau đó, Hs đổi cheo vở để góp ý cho nhau.

- Nhận xét, đánh giá bài HS.

HĐ 2: Bài tập chính tả. ( 13’)

* Hoạt động 2: Bài tập chính tả.

Bài 2: Tìm những chữ cái còn thiếu trong bảng. Học thuộc tên cá chữ cái.

- Gọi HS đọc YC bài 2.

- HDHS hoàn thiện vào VBTTV/ tr.14.

- GV chữa bài, nhận xét.

Bài 3: Sắp xếp tên các bạn dưới đây theo đúng thứ tự trong bảng chữ cái. Viết lại tên các bạn theo thứ tự đã sắp xếp.

- Gọi HS đọc YC

- GV tổ chức cho Hs chơi trò chơi:  Ai nhanh hơn

+ GV phổ biết luật chơi, thời gian chơi: Chia lớp thành 2 đội chơi, 2 đội sẽ cử 2 đại diện sáng giá nhất lên chơi. Trong thời gian 1 phút, 2 bạn đại diện sẽ phải gắn thẻ tên của các bạn trong tranh theo đúng thứ tự bảng chữ cái. Đội nào nhanh và đúng nhất sẽ là đội chiến thắng.

- Mời đại diện các lên chơi.

- GV chữa bài tuyên dương đội thắng cuộc, động viên đội thua. YC Hs hoàn thiện vào VBT.

*Củng cố, dặn dò: ( 2’)

- Hôm nay em học bài gì?

- GV dặn Hs chuẩn bị bài và học bài.
	- HS hát

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- 2-3 HS đọc.

- 2-3 HS chia sẻ.

+ Nhờ thầy giáo và các bạn động viên nên bạn Quang đã rất tự tin.

+ Chữ Đúng , Lúc, Nhưng,Quang.

- Quang, ngượng nghịu, lưu loát.

- Hs luyện viết bảng con các chữ khó viết.

- Đổi chéo bảng kiểm tra, nhận xét.

- HS lắng nghe GV nhận xét.

- HS nghe viết vào vở ô li.

- HS đổi chéo theo cặp soát lỗi, góp ý cho nhau.

- 1 HS đọc.

- HS làm bài cá nhân, sau đó đổi chéo kiểm tra.

Số thứ tự

Chữ cái

Tên chữ cái

20

p

pê

21

q

quy

22

r

e-rờ

23

s

Ét-sì

24

tê

25

u

26

ư

ư

27

vê

28

Ích -xì

29

I dài

- 2 HS đọc y/c

- Hs nghe GV phổ biến và cử đại diện lên chơi. Hs còn lại cổ vũ.

-Hs đại diện lên chơi:

 Kq: Thứ tự đúng : Quân- Sơn – Tuấn – Vân – Xuân.

- Hs lắng nghe.

- Nghe viết: Ngày hôm qua đâu rồi. Bảng chữ cái

- Lắng nghe
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Luyện từ và câu

TIẾT 28: LUYỆN TỪ VÀ CÂU:TỪ NGỮ CHỈ ĐẶC ĐIỂM; 

CÂU NÊU ĐẶC ĐIỂM 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Phát triển vốn từ chỉ đặc điểm , bước đầu biết đặt câu nêu đặc điểm ngoại hình của một bạn trong lớp. 

- Góp phần hình thành các năng lực tự chủ và tự học; Giao tiếp và hợp tác; Giải quyết vấn đề và sáng tạo; Ngôn ngữ; Văn học; Thẩm mĩ.

- HS có ý thức chăm chỉ học tập, cẩn thận khi làm bài. Sẽ phát triển phẩm chất: chăm chỉ, cẩn thận, tỉ mỉ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: https://hanhtrangso.nxbgd.vn/, Hình ảnh minh họa
- HS: Vở BTTV.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. HĐ Mở đầu: (5’)

* Khởi động: 

- Tổ chức  cho HS hát và vận động theo bài hát: Chú thỏ con

*Kết nối:

- Chú thỏ con có những điểm gì nổi bật đáng yêu?

- GV nhận xét, giới thiệu bài

2. HĐ Hình thành kiến thức mới:(27’)

Bài 1: Những từ ngữ nào dưới đây chỉ đặc điểm?

- GV gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- YC HS quan sát tranh, nêu:

+ Những từ ngừ nào dưới đây chỉ đặc điểm?

- YC HS làm bài vào VBT/ tr.14.

- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- GV chữa bài, nhận xét.

- Nhận xét, tuyên dương HS.

Bài 2:  Ghép các từ ngữ ở bài 1 tạo thành câu chỉ đặc điểm.

- Gọi HS đọc YC.

- Bài YC làm gì?

- GV tổ chức HS ghép các từ ngữ tạo thành câu chỉ đặc điểm.

- Nhận xét, khen ngợi HS.

- YC làm vào VBT tr.14.

Bài 3: Đặt một câu nêu đặc điểm ngoại hình của một bạn trong lớp.

- Gọi HS đọc YC bài 3.

-HDHS đặt câu theo mẫu ở bài 2.

- Nhận xét, tuyên dương HS.

*Củng cố, dặn dò:(3’)

- Hôm nay em học bài gì?

- GV nhận xét giờ học.
	- HS hát và vận động theo bài hát.

- HS chia sẻ: Chú thỏ con có bộ lông trắng như mây, mắt như viên kẹo, tai , đuôi ngoe nguẩy.
- Hs lắng nghe.

- 1-2 HS đọc: Bài 1: Những từ ngữ nào dưới đây chỉ đặc điểm?

- 1 hs trả lời: Bài YC tìm từ ngữ chỉ đặc điểm.

- 3-4 HS nêu: mượt mà, bầu bĩnh, sáng, cao, đen láy. 
- HS thực hiện làm bài cá nhân.

- HS đổi chéo kiểm tra theo cặp.

- 1-2 HS đọc.

- Ghép các từ ngữ ở bài 1 tạo thành câu chỉ đặc điểm.
- Nhiều HS chia sẻ câu trả lời:

VD: + Khuôn mặt bầu bĩnh.

        + Mái tóc mượt mà.

        + Vầng trán cao cao.

- HS đọc: Đặt một câu nêu đặc điểm ngoại hình của một bạn trong lớp.

- HS đặt câu :

VD: Bé Hà có đôi mắt đen láy.

- Cả lớp lắng nghe.

- HS chia sẻ: Hôm nay em học bài: Từ chỉ đặc điểm, câu nêu đặc điểm.
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Tiếng Việt

TIẾT 29: LUYỆN VIẾT ĐOẠN:

VIẾT ĐOẠN VĂN KỂ VỀ MỘT VIỆC THƯỜNG LÀM 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Học sinh biết quan sát tranh nói về hoạt động của bạn nhỏ trong mỗi tranh. Viết được 3 - 4 câu về việc em làm em thường làm trước khi đi học.

- Góp phần hình thành và phát triển năng lực tự chủ và tự học; Giao tiếp và hợp tác; Giải quyết vấn đề và sáng tạo; Ngôn ngữ; Văn học; Thẩm mĩ.

- HS được hình thành, bồi dưỡng, phát triển những cảm xúc đẹp khi viết đoạn văn. Tính tỉ mỉ, cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: https://hanhtrangso.nxbgd.vn/, Hình ảnh minh họa
- HS: Vở BTTV.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động Mở đầu: (3’)

* Khởi động:

- Cho HS hát bài hát: Tập thể dục buổi sáng.

*Kết nối:

- Nêu tác dụng của việc tập thể dục buổi sáng ?

- Nhận xét, giới thiệu bài.

2. HĐ Luyện tập, thực hành: ( 30’)
Bài 1:  Nói về các hoạt động của bạn nhỏ trong tranh.
- GV gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- GV tổ chức cho HS làm việc nhóm 2 quan sát từng tranh theo câu hỏi gợi ý trong SHS:

+ Bạn nhỏ làm những việc gì?

+ Theo em, bạn nhỏ làm việc đó trong thời gian nào?

+ Còn em, trước khi đi học, em thường tự làm những việc gì?

* Tranh 1:

- Gọi đại diện 1 số nhóm TL.

- GV và cả lớp nhận xét. 

- GV nhận xét, tuyên dương HS  của các nhóm hoạt động tích cực.  

Bài 2: Viết 3-4 câu kể về những việc em thường làm trước khi đi học.

- GV gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- GV Hd Hs viết thành đOạn:

+ Đoạn văn viết về những điều em thường làm trước khi đi học.

+ Đoạn văn viết từ 3-4 câu.

+ Đầu câu viết hoa, lùi vào 1 ô li, sử dụng dấu câu phù hợp.

- GV đưa ra đoạn văn mẫu, đọc cho HS nghe.

- YC HS thực hành viết vào VBT tr.15.

- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Gọi HS đọc bài làm của mình.

- Nhận xét, chữa cách diễn đạt.

*Củng cố, dặn dò: (2’)
- Hôm nay em học bài gì?

- GV nhận xét giờ học.
	- HS hát và vận động theo bài hát

- HS chia sẻ: Giúp cơ thể khoẻ khoắn, thoải mái…

- 1-2 HS đọc.

- 1 HSTl: Nói về các hoạt động của bạn nhỏ trong tranh.
- Hs làm việc theo nhóm 2 theo hình thức như sau:

+ Từng em quan sát tranh. 

+ Nhóm trưởng nêu từng câu hỏi và mời các bạn trả lời. 

+ Cả nhóm nhận xét. 

- Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận trước lớp.

+ Tranh 1: Bạn nhỏ vừa ngủ dậy vào buổi sáng.Bạn ngồi trên giường, hai tay vươn cao. Vẻ mặt tươi cười…

+ Tranh 2: Bạn nhỏ đang đánh rang sau khi thức dậy. Bạn là người biết giữ vệ sinh rang miệng.

+ Tranh 3: Bạn nhỏ đang ăn sáng rất ngon miệng, vì vẻ mặt của bạn ấy rất tươi.

+ Tranh 4: Cuối cùng, bạn nhỏ đi học. Trong bộ đồng phục, vai đeo cặp, bạn đi đến trường, nét mặt của bạn rất vui.

- Hs nhận xét.

- Lắng nghe.

- 1 Hs đọc yêu cầu.

- HSTL: Bài yêu cầu Viết 3-4 câu kể về những việc em thường làm trước khi đi học.
- Hs lắng nghe giáo viên hướng dẫn, hình dung cách viết.

- Hs lắng nghe.

- HS làm bài.

- HS chia sẻ bài .

- Viết đoạn văn kể về việc thường làm trước khi đi học.

- Hs lắng nghe.
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Tự nhiên và xã hội
BÀI 3: PHÒNG TRÁNH NGỘ ĐỘC KHI Ở NHÀ ( tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Kể tên được một số đồ dùng và thức ăn, đồ uống có thể gây ngộ độc nếu không được cất giữ, bảo quản cẩn thận. Nêu được những việc làm để phòng tránh ngộ độc khi ở nhà. 

- Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập hình thành, phát triển năng lực giao tiếp, hợp tác.

 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : 

- GV: https://hanhtrangso.nxbgd.vn/, Hình ảnh minh họa
- HS: Vở BTTV.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

	Hoạt động dạy của gv
	Hoạt động học của hs

	1.Hoạt động mở đầu(5’)

- GV cho HS quan sát hình bạn trong SGK trang 14 và trả lời câu hỏi: Bạn trong hình bị làm sao? Bạn hoặc người nhà đã bao giờ bị như vậy chưa?
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- GV dẫn dắt vấn đề: Trong cuộc sống hằng ngày sẽ có những lúc chúng ta gặp phải trường hợp một số thức ăn, đồ uống và đồ dùng trong gia đình có thể gây ngộ độc. Vậy lí do có thể gây ngộ độc qua đường ăn uống là gì? Những việc làm để phòng tránh và xử lí khi bị ngộ độc qua đường ăn uống là gì? Chúng ta sẽ cùng đi tìm câu trả lời trong bài học ngày hôm nay - Bài 3: Phòng tránh ngộ độc khi ở nhà. 

2. Hoạt động hình thành kiến thức (12’)

Hoạt động 1: Một số lí do gây ngộ độc qua đường ăn uống

Bước 1: Làm việc theo cặp

- GV yêu cầu HS quan sát các hình từ Hình 1 đến Hình 7 SGK trang 14, 15 và trả lời câu hỏi:
+ Hãy nói thức ăn, đồ uống có thể gây ngộ độc qua đường ăn uống trong cách hình.

+ Hãy kể tên một số thức ăn, đồ uống và đồ dùng có thể gây ngộc độc qua đường ăn uống có trong nhà em. 
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Bước 2: Làm việc cả lớp
- GV mời đại diện một số cặp lên trình bày kết quả làm việc nhóm trước lớp.

- GV yêu cầu các HS khác nhận xét phần trình bày của các bạn. 

- GV bổ sung và hoàn thiện phần trình bày của HS.

3. Hoạt động luyện tập, thực hành (13’)

Hoạt động 2: Trao đổi thông tin thu thập được từ các nguồn khác nhau

[image: image11.png]


Bước 1: Làm việc nhóm 4
- GV yêu cầu HS:

+ Thảo luận nhóm 4 và 

hoàn thành Phiếu thu thập thông tin sau: 

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN

STT

Lí do gây ngộ độc qua đường ăn uống

Từ nguồn

 thông tin

+ Thành viên trong nhóm thay phiên nhau đóng vai bác sĩ để nói với bạn lí do gây ngộ độc qua đường ăn uống[image: image12.png]



Bước 2: Làm việc cả lớp

- GV mời đại diện một số cặp lên trình bày kết quả làm việc nhóm trước lớp.

- GV yêu cầu các HS khác nhận xét phần trình bày của các bạn (bao gồm cả phần đong vai bác sĩ). 

- GV bổ sung và hoàn thiện phần trình bày của HS.

* Hoạt động vận dụng(5’)
- Em đã từng thấy đồ ăn thức uống, đồ dùng nào ở gia đình em không được cất giữ, bảo quản không cẩn thận có thể gây ngộ độc?

- GV nhận xét, tuyên dương

- Gv nhận xét tiết học

- Nhắc HS về nhà nhắc nhở bố mẹ người thân bảo quản đồ ăn thức uống đồ dùng an toàn.
	- HS trả lời theo suy nghĩ cá nhân. Bạn trong hình bị đau bụng, buồn nôn và muốn đi vệ sinh sau khi ăn đồ ăn, có thể bạn đã bị ngộ độc do thức ăn. 

- HS quan sát hình và trả lời câu hỏi trong nhóm đôi

- Thức ăn, đồ uống có thể gây ngộ độc qua đường ăn uống trong cách hình: Thức ăn bị thiu. Nước uống bị ruồi đậu vào. Dùng đồ ăn hết hạn sử dụng. Trái cây bị hỏng, thối. Cơm để lâu bị thiu. Dùng pin để nấu thức ăn. Dùng chất đốt như xăng, dầu nhớt để đun nấu.

- Một số thức ăn, đồ uống và đồ dùng có thể gây ngộc độc qua đường ăn uống có trong nhà em: sữa hết hạn sử dụng, thức ăn để lâu ngày, chén, đĩa, dụng cụ làm bếp bị bẩn.,...

- HS trả lời câu hỏi. 

- Hs nhận xét

- HS lần lượt đóng vai, hỏi – đáp về lí do gây ngộ độc qua đường ăn uống. 

- HS trình bày: 

STT

Lí do gây   ngộ độc 

Từ nguồn thông tin

1

Thức ăn ôi thiu

Ti vi

2

Thực phẩm quá hạn sử dụng

Báo

....

- HS đóng vai bác sĩ nói với bạn lí do gây ngộ độc qua đường ăn uống:

- Bạn nhỏ: Thưa bác sĩ, vì sao chúng ta lại bị ngộ độc ạ?

- Bác sĩ: Chúng ta có thể bị ngộ độc thực phẩm do thức ăn bị biến chất, ôi thiu: Ví dụ: dầu, mỡ dùng đi dùng lại nhiều lần. 

- Bạn nhỏ: Thưa bác sĩ, vì sao chúng ta lại bị ngộ độc ạ?

- Bác sĩ: Chúng ta có thể bị ngộ độc do ăn phải thực phẩm có sẵn chất độc như: cá nóc, cóc, mật cá trắm, nấm độc, khoai tây mọc mầm, một số loại quả đậu….

- Thức ăn bị ruồi đậu,thức ăn ôi thiu, sữa bị ruổi đậu...


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ngày soạn: 17/09/2022
Ngày dạy: Thứ sáu, 23/09/ 2022                  

Đạo đức
BÀI 2: EM YÊUQUÊ HƯƠNG (Tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- HS biết được những việc làm thể hiện tình yêu quê hương của Lan. Nêu được những việc cần làm để thể hiện tình yêu đối với quê hương phù hợp với lứa tuổi.

- Rèn năng lực phát triển bản thân, điều chỉnh hành vi.

- Hình thành phẩm chất yêu nước, trách nhiệm, chăm chỉ.
*Giáo dục KNS, BVMT:  Học sinh biết yêu quê hương đất nước và giữ gìn vệ sinh môi trường nơi mình đang sinh sống.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Tranh SGK

- HS: SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động mở đầu (5’)

* Khởi động

- Cho HS nghe và vận động theo nhịp bài hát Màu xanh quê hương.

* Kết nối

- Em có cảm xúc gì sau khi nghe bài hát?

- Nhận xét, dẫn dắt vào bài.

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới (25’)

HĐ1:Tìm hiểu câu chuyện Tình quê.

- GV cho HS quan sát tranh sgk tr.9-10, tổ chức thảo luận nhóm 4. YC HS kể chuyện theo tranh.

- Mời đại diện nhóm chia sẻ câu chuyện.

* GDKS: Tranh 3 và tranh 4 biết yêu thương hỏi thăm người thân của mình.
- GV gọi Hs khác nhận xét , bổ sung để câu chuyện hoàn chỉnh hơn.

- GV kể lại toàn bộ câu chuyện.

- GV hỏi: Lan đã thể hiện tình yêu quê hương như thế nào?

- GV chốt: Lan đã thể hiện tình yêu quê hương qua các việc làm: gom quần áo cũ, sách vở, đồ chơi để tặng các bạn có hoàn cảnh khó khăn; đi thắp hương ở nhà thờ tổ, bạn luôn phấn đấu học giỏi, quan tâm, gọi điện hỏi han ông bà, …

HĐ3. Tìm hiểu những việc cần làm để thể hiện tình yêu đối với quê hương.

- GV cho HS quan sát tranh sgk/tr.11, YC thảo luận nhóm đôi: Các bạn trong tranh đã làm gì để thể hiện tình yêu quê hương?

- Tổ chức cho HS chia sẻ.

- Em đã làm gì để thể hiện tình yêu quê hương?

- GV nhận xét, tuyên dương.

- GV chốt: Có rất nhiều cách để thể hiện tình yêu quê hương như: yêu thương gia đình, kính trọng thầy cô giáo, yêu quý bạn bè, trường lớp, biết ơn người có công với quê hương, đất nước; chăm sóc, bảo vệ thiên nhiên,…

* Củng cố- dặn dò. 5’

- GV khuyến khích HS đọc thơ, múa, hát hoặc vẽ về chủ đề quê hương.

- Em cùng các bạn đã làm gì để thể hiện tình yêu quê hương?
- GV yêu cầu HS về nhà chuẩn bị bài

- Nhận xét giờ học.
	-  Cả lớp hát bài hát

- 2-3 HS nêu: Em nhớ về quê hương mình…..

- HS thảo luận nhóm 4 kể chuyện theo tranh.

- Đại diện của 5 nhóm chia sẻ. Mỗi học sinh chia sẻ về 1 bức tranh.

+ Tranh 1: Vì công việc nên bố của Lan phải chuyển công tác ra thành phố. Nên cả Lan và mẹ cũng phải đi theo.

+ Tranh 2: Tối hôm ấy, Lan thu dọn sách vở , đồ dung cá nhân của mình.Lan tặng lại cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn trong xóm 1 số đồ dung cá nhân của mình.

+ Tranh 3: Sáng hôm sau, trước khi đi. Lan cùng bố mẹ được ông bà dẫn đến nhà thờ tổ thắp hương.

+ Tranh 4: Lan lưu luyện chạy đến ôm bà và tạm biệt ông bà.

+ Tranh 5: Lên đên thành phố Lan vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm ông bà và kể chuyện cho ông bà nghe.

- Hs lắng nghe.

- Lan đã thể hiện tình yêu quê hương qua các việc làm: gom quần áo cũ, sách vở, đồ chơi để tặng các bạn có hoàn cảnh khó khăn…..

- HS lắng nghe.

- HS thảo luận theo cặp.

- HS chia sẻ.

Tranh 1: Nhổ tóc sâu cho bà, hát cho ông bà, bố mẹ nghe.

Tranh 2: Viếng thăm nghĩa trang liệt sĩ.

Tranh 3: Nói về quê hương qua bức tranh.

Tranh 4: Dọn dẹp vệ sinh.

Tranh 5: Thăm viện bảo tàng.

Tranh 6: Viết thư cho ông bà.

- Yêu thương những người thân trong gia đình, kính trọng thầy cô giáo,yêu quý bạn bè,bảo vệ thiên nhiên…..

- HS lắng nghe.

*GDBVMT: bảo vệ thiên nhiên giữ vệ sinh môi trường sạch đẹp.
- Hs thực hiện.

- Yêu thương gia đình, kính trọng thầy cô giáo, yêu quý bạn bè, trường lớp, bảo vệ thiên nhiên….


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
Tiếng Việt
TIẾT 30: ĐỌC MỞ RỘNG

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Tự tìm đọc, chia sẻ với bạn một số bài thơ, câu chuyện viết về trẻ em làm việc nhà.
- Góp phần hình thành và phát triển năng lực tự chủ và tự học; Giao tiếp và hợp tác; Giải quyết vấn đề và sáng tạo; Ngôn ngữ.

- HS được hình thành, bồi dưỡng, phát triển những cảm xúc đẹp qua bài thơ, qua các câu chuyện.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: https://hanhtrangso.nxbgd.vn/, Hình ảnh minh họa
- HS: Vở BTTV.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Mở đầu:(3’)

*Khởi động + Kết nối

- Gv kiểm tra nhiệm vụ đã giao cho HS ở các tiết học trước.

- GV dẫn dắt, giới thiệu bài

2. Hoạt động đọc mở rộng (30’)

Bài 1: Tìm đọc một bài thơ hoặc câu chuyện viết về trẻ em làm việc nhà.
- Gọi HS đọc YC bài 1, 2.

- Tổ chức cho HS chia sẻ tên bài thơ, câu chuyện theo nhóm 4.

- Gv mời các nhóm chia sẻ.

- Nhận xét, đánh giá .

Bài 2: Đọc cho các bạn nghe một đoạn em thích.
- GV gọi HS đọc YC bài: Đọc một số câu thơ hay cho các bạn nghe. 
- GV tổ chức cho Hs thi đọc một số câu thơ hay.

- Vì sao em thích những câu thơ đó?

- Nx, đánh giá việc đọc mở rộng của HS

* Củng cố, dặn dò(2’)
- Qua tiết học em học được đièu gì cho bản thân?

- GV nhận xét giờ học.

- Giao nhiệm vụ cho HS chuẩn bị nội dung cho tiết đọc mở rộng tiếp. 
	- HS báo cáo sản phẩm đã sưu tầm các bài thơ, câu chuyện viết về thiếu nhi làm việc nhà.

- Lắng nghe.


- 1-2 HS đọc.

- HS chia sẻ theo nhóm 4

- HS thực hiện.

VD: Bài thơ Giúp mẹ

Hôm nay chủ nhật
Được nghỉ ở nhà
Em giúp mẹ cha
Nhặt rau quét dọn.

Áo quần xếp gọn
Dỗ bé cùng chơi
Cha mẹ vui cười
Khen con ngoan quá!

- HS đọc YC bài: Đọc một số câu thơ hay cho các bạn nghe. 

 - HS thi chia sẻ bài thơ hay.

- HS chia sẻ lí do: 

Em thích những câu thơ trong bài Giúp mẹ vì bạn nhỏ trong bài rất ngoan, bạn giúp cho mẹ rất nhiều việc.
- Hs chia sẻ cá nhân:

Qua tiết học em sẽ giúp mẹ những công việc nhà vừa với sức của mình.

- Lắng nghe. 

- Tiết đọc mở rộng tuần 4 trang 38.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
.......................................................................................................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................

Tự nhiên và xã hội
BÀI 3: PHÒNG TRÁNH NGỘ ĐỘC KHI Ở NHÀ ( Tiết 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Kể tên được một số đồ dùng và thức ăn, đồ uống có thể gây ngộ độc nếu không được cất giữ, bảo quản cẩn thận. Nêu được những việc làm để phòng tránh ngộ độc khi ở nhà.

- Đề xuất được những việc bản thân và các thành viên trong gia đình có thể làm để phòng tránh ngộ độc.Đưa ra được các tình huống xử lí khi bản thân hoặc người nhà bị ngộ độc. 
- Thu thập được thông tin về một số lí do gây ngộ độc qua đường ăn uống. 

* GDKN: GDHS kỹ năng ăn chín uống sôi và phòng tránh ngộ độc khi ở nhà.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: https://hanhtrangso.nxbgd.vn/, Hình ảnh minh họa
- HS: Vở BTTV.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.Hoạt động mở đầu: (5 phút)

* Trò chơi: “tiếp sức”

- Tổ chức cho hs chơi trò chơi “ Tiếp sức”

- Phổ biết luật chơi và cách chơi:

+ Chia thành 2 đội. Mỗi đội 3 Hs. 2 đội chơi chọn cho mình 1 cái tên.

+ Gv cầm các tấm thẻ ghi các lí do gây ra ngộ độc qua đường ăn uống và các lí do gây ngộ độc ko qua đường ăn uống. Nhiệm vụ của 2 đội phải chọn thật nhanh và dán lên bảng tấm thẻ ghi các lí do gây ra ngộ độc qua đường ăn uống. Các ban lưu ý bạn đầu tiên của các đội lên dán rồi quay về đập tay vào bạn thứ 2 thì bạn mới được lên dán, cứ như thế cho đi khi kết thức thời gian chơi 2 phút đội nào nhanh, chọn đúng, nhiều, ko phạm luật thì đội đó sẽ thắng. Các bạn đã rõ luật chơi chưa?

- Hiệu lệnh bắt đầu chơi

- Hết thời gian nhận xét các tấm thẻ chọn ra đội thắng cuộc-> Tuyên dường

- Qua nội dung của trò chơi 1 bạn cho cô biết vì sao chúng ta lại bị ngộc độc qua đường ăn uống?

- Gv nhận xét, tuyên dương.

2. Hoạt động hình thành kiến thức(12’)

Hoạt động 3: Những việc làm để phòng tránh và xử lí ngộ độc qua đường ăn uống khi ở nhà

Bước 1: Làm việc nhóm 4
- Nêu tình huống: Mẹ và An đi siêu thị, đến quầy thực phẩm tươi sống, An nhìn thấy thịt, cá, tôm được bọc lại và để trong tủ đông lạnh. An hỏi mẹ: Mẹ ơi vì sao người ta lại bỏ vào tủ lạnh? Em hãy thay mẹ giải thích cho An hiểu. 

- GV nhận xét, chốt những ý đúng.Vậy ngoài bọc thực phẩm cho vào tử đông lạnh để bảo quản thực phẩm, chúng ta còn những việc làm nào để phòng tránh và xử lí khi bị ngộ độc qua đường ăn uông nữa . Đó chính là vấn đề cần nghiên cứu trong bài học hôm nay. Bài: Phòng tránh ngộ độc khi ở nhà ( Tiết 2)

- GV ghi bảng. YC Hs Đọc nt tên bài theo hàng dọc.
- GV yêu HS quan sát tranh và Thảo luận theo nhóm 4 để trả lời câu hỏi: 

+ Mọi người trong gia đình bạn An và bạn Hà đang làm gì để phòng tránh ngộ độc qua đường ăn uống?

+ Em và các thành viên trong gia đình cần làm gì để phòng tránh ngộ độc qua đường ăn uống?

* GDKNS: Ở nhà các con lên ăn đồ ăn sạch và ăn chín uống sôi.

Bước 2: Làm việc cả lớp

- GV mời đại diện một số cặp lên trình bày kết quả làm việc nhóm trước lớp.

- GV yêu cầu các HS khác nhận xét phần trình bày của các bạn.

- GV bổ sung và hoàn thiện phần trình bày của HS.

3. Hoạt động luyện tập, thực hành(13’)

 Hoạt động 4: Đóng vai xử lí tình huống

Bước 1: Làm việc nhóm 6

- GV yêu cầu HS:

+ Nhóm chẵn: Tập cách ứng xử khi bản thân bị ngộ độc.

+ Nhóm lẻ: Tập cách ứng xử khi người nhà bị ngộc độc. 

+ Các nhóm thảo luận, phân vai và tập đóng trong nhóm. 

[image: image13.png]



Bước 2: Làm việc cả lớp

- GV mời đại diện một số nhóm lên đóng vai trước lớp.

- GV yêu cầu các HS còn lại nhận xét phần đóng vai của các bạn 

- GV bình luận và hoàn thiện phần đóng vai của HS.

- GV chốt lại nội dung toàn bài: Một số thức ăn, đồ uống và đồ dùng trong gia đình có thể gây ngộ độc. Vì vậy, chúng ta cần phải bảo quản thức ăn, đồ uống đảm bảo vệ sinh; cất giữ thuốc và đồ dùng cẩn thận. 

3. Hoạt động vận dụng(5’)
- Gv tổ chức cho học sinh chia sẻ với người thân về những việc nên làm để phòng tránh ngộ độc. 

- Nhận xét giờ học.
	- Đội xanh, đội đỏ.

- Hs chơi.

- Hs nêu: Vì ăn thức ăn hết hạn sử dụng, vì ăn thức ăn ôi thiu., nấm mốc....

- Hs nêu: 

+ Để cho sạch sẽ

+ Để giữ lạnh cho thực phẩm.

+ Để thực phẩm ko bị ôi

+ Để cho đẹp

................................................

- Hs đọc nt tên bài .

- HS Quan sát các hình từ Hình 1 đến Hình 3 SGK trang 16 và TL theo nhóm 4 để  trả lời câu hỏi.
- Đại diện trình bày.

- Mọi người trong gia đình bạn An và bạn Hà phòng tránh ngộ độc qua đường ăn uống bằng cách: đạy lồng bàn mâm cơm khi chưa ăn; để thuốc vào tủ thuốc; cất giữ các chất tẩy rửa và hóa chất ở chỗ riêng, xa chỗ thức ăn và có nhãn mác để tránh sử dụng nhầm lẫn.

- Để phòng tránh ngộ độc qua đường ăn uống, em và các thành viên trong gia đình cần: Vệ sinh tay chân sạch sẽ khi ăn; giữ gìn vệ sinh môi trường sống; đạy thức ăn kín trước và sau khi dùng bữa; để dụng cụ nấu ngay ngắn, đúng nơi quy định.

- Các nhóm khác nhận xét.

- Hs lắng nghe nhiệm vụ.

- HS lên đóng vai trình bày:

Con: Bố ơi, con buồn nôn và đau bụng quá.

Bố: Chắc là do con vừa uống sữa lạnh quá hoặc hết hạn sử dụng rồi. Để bố lấy thuốc đau bụng cho con và theo dõi thêm. Nếu con không đỡ bố sẽ đưa con đế bệnh viện kiểm tra. 

- Hs nhóm khác nhận xét.

- Hs lắng nghe, tiếp thu.

- Hs lắng nghe.

- Hs thực hiện và chia sẻ: Đậy lồng bàn khi ăn cơm xong, Cho đồ ăn vào tủ lạnh bảo quản, đóng thức ăn vào hộp để sạch sẽ...

- Hs lắng nghe.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

